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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục  

hành chính trên địa bàn thị xã La Gi 
 

  

Để thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu lập hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính, cũng như nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh 

Bình Thuận tại địa chỉ https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/. UBND thị xã La 

Gi thông báo danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3, 4 đã được 

cung cấp trên Cổng dịch công tỉnh Bình Thuận thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND thị xã và UBND các xã, phường theo “cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông” trên địa bàn thị xã La Gi, cụ thể như sau: 

A. THỊ XÃ (66 TTHC mức độ 4, 28 TTHC mức độ 3): 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Mức độ 

 Lĩnh vực An toàn thực phẩm  

1 2.002302 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do 

UBND cấp huyện thực hiện 

4 

2 1.008356 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do 

UBND cấp huyện thực hiện 

4 

 Lĩnh vực Chứng thực  

3 2.000815 
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính  

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

4 

4 2.000843 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính  

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận 

4 

5 2.001044 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến 

tài sản là động sản 
4 

6 2.001052 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di 

sản là động sản 
4 

7 2.000908 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc. 4 



2 

 

 

 

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội  

8 1.001731 Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội 

(được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). 
3 

 Lĩnh vực Gia đình  

9 1.003140 
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của 

cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện). 

3 

10 1.003243 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

 hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện).  

3 

11 1.003226 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký  

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện). 

3 

12 1.003103 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký  

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện). 

3 

 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống quốc dân 

13 3.000182 Tuyển sinh trung học cơ sở  4 

14 1.004831 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. 4 

15 1.005106 
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, 

 xóa mù chữ.  

3 

16 2.001914 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 4 

17 1.005092 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc  4 

18 1.006444 
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

hoạt động giáo dục trở lại 
3 

19 1.004552 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 3 

20 1.004440 
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở 

lại 
3 

 Lĩnh vực hộ tịch  

21 2.000635 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 3 

22 2.002189 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân 

Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài. 

4 

23 2.000554 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết 

hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài 

4 

24 2.000748 
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định 

lại dân tộc. 
4 

25 2.000756 
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước 

ngoài. 
4 

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fca20d009ae3ecc4b37fa&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fca20d009ae3ecc4b37fa&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fca20d009ae3ecc4b37fa&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=60dc706f2a6f17278441dd85&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fcbdad009ae3ecc4b3849&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fcbdad009ae3ecc4b3849&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fcb6bd009ae3ecc4b3835&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
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26 1.001669 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài. 4 

27 2.000528 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.  4 

28 1.001695 
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký 

 nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. 
4 

29 1.001766 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài. 4 

30 2.000806 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. 4 

31 2.000497 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài. 4 

32 2.000513 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài. 4 

33 2.000779 
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước 

ngoài. 
4 

 Lĩnh vực Karaoke, Vũ trường  

34 1.000831 

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý 

nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) 

4 

35 1.000903 

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa 

cấp huyện cấp) 
4 

 Lao động tiền lương  

36 1.004954 
Gửi thang lương, bảng lương, định mức  

lao động của doanh nghiệp 
3 

 Lưu thông hàng hóa trong nước  

37  Cấp Giấy phép bán lẻ rượu (cấp huyện) 4 

38 2.000181 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 4 

39 2.000633 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh. 
4 

40  Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (cấp huyện)  4 

41 2.000150 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.  4 

42 1.001279 
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh  

4 

43  
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu (cấp 

huyện) 
4 

44 2.000162 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc 

lá. 
4 

45 2.000629 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất  

rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  

3 

 Lĩnh vực Kinh doanh khí  

46 2.001283 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng LPG chai 3 

47 2.001270 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 
3 

48 2.001261 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai 
 

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1e9c46d009ae3ecc4b3533&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5bc01a7938bb5a3978a34609&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fcecbd009ae3ecc4b389f&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fcfecd009ae3ecc4b38c5&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fcfecd009ae3ecc4b38c5&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fcfccd009ae3ecc4b38c1&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fcfccd009ae3ecc4b38c1&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
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 Lĩnh vực Lữ hành  

49 1.004648 

Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 

Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa. 

3 

 Lĩnh vực Người có công  

50 1.002271 
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân 

khi người có công từ trần  

3 

51  
Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách 

mạng  

4 

 Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  

52 2.001885 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
4 

53 2.001786 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.  

4 

54 2.001880 
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  

4 

55 2.001884 

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng 

4 

 Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc  

56 
 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp huyện 
4 

 Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng  

57 1.007262 

Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong 

đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di 

tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các 

công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung 

ương, cấp tỉnh. 

3 

58 1.007266 

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, 

nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc 

địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền 

cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

3 

59 1.007287 

Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng 

trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu 

di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các 

công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung 

ương, cấp tỉnh. 

4 

60 1.007286 

Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ 

xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu 

bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn 

quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp 

GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

4 

 Lĩnh vực Thi đua – khen thưởng  

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fccfed009ae3ecc4b3858&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fccfed009ae3ecc4b3858&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=565eae47e4b0541dc6f09b5d&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=565eae47e4b0541dc6f09b5d&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fc1aed009ae3ecc4b3768&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fc1aed009ae3ecc4b3768&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fc18bd009ae3ecc4b3764&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fc18bd009ae3ecc4b3764&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP


5 

 

 

 

61 2.000414 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính 

trị 

4 

62 2.000374 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 
4 

63 1.000804 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích đột xuất  

4 

64 1.000843 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở  3 

65 2.000402 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  4 

 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã  

66 1.005010 
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Cấp Huyện)  

3 

67 2.001973 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp 

bị mất hoặc bị hư hỏng) (Cấp Huyện)  

4 

68 1.004895 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (Cấp Huyện)  4 

69 1.004979 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.  4 

70 2.001958 
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của hợp tác xã (Cấp Huyện)  

3 

71 1.005377 

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

(Cấp Huyện) 

3 

72 2.002122 Đăng ký khi hợp tác xã chia (Cấp Huyện)  

4 

73 1.005121 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất.  4 

74 1.004972 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập (Cấp Huyện)  4 

75 1.005378 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

(Cấp Huyện)  

3 

76 1.005277 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (Cấp 

Huyện)  

4 

77 2.002123 
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã (Cấp Huyện)  

3 

78 1.005280 Đăng ký thành lập hợp tác xã  4 

 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)  

79 1.001266 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.  4 

80 2.000575 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  4 

81 1.001570 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh. 4 

82 2.000720 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.  4 

83 1.001612 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.  4 

 Lĩnh vực Thủy lợi  

84 1.003459 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho 3 

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0d9c75d009ae4f5f9f77c3&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0d9c75d009ae4f5f9f77c3&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0d9c75d009ae4f5f9f77c3&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0b134ed009ae1313f99882&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0b134ed009ae1313f99882&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1ee898d009ae3ecc4b3691&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1ee0bad009ae3ecc4b367c&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0f025dd009ae7be3459587&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0f025dd009ae7be3459587&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0efa2cd009ae7be3459545&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0efa2cd009ae7be3459545&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0efa2cd009ae7be3459545&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0efa2cd009ae7be3459545&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0f0358d009ae7be3459591&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1ef236d009ae3ecc4b370b&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0effa6d009ae7be3459570&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0effa6d009ae7be3459570&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0eef8fd009ae7be34594fc&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1ef1b5d009ae3ecc4b36ff&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0ef1ebd009ae7be3459516&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0efc9bd009ae7be3459556&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0efc9bd009ae7be3459556&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0efc9bd009ae7be3459556&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0efe1cd009ae7be3459565&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0efe1cd009ae7be3459565&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0eecfed009ae7be34594f4&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0eecfed009ae7be34594f4&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0ada95d009ae08e9677386&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1eeff5d009ae3ecc4b36db&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1ef027d009ae3ecc4b36df&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1eefa6d009ae3ecc4b36d3&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1eef6ed009ae3ecc4b36ce&orgcode=000.00.36.H11&formUI=false&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fd13ad009ae3ecc4b38f9&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
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công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công 

thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 

02 xã trở lên)  

85 1.003456 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình 

huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện 

(trên địa bàn từ 02 xã trở lên) 

3 

86 1.003471 

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an 

toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của 

UBND huyện  

3 

87 1.003347 

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công 

khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm 

quyền của UBND huyện 

3 

 Lĩnh vực Thủy sản  

88 1.004498 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và 

giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa 

bàn quản lý) 

3 

 Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ  

89 
2.002100 

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất 

thường cấp huyện  

4 

 Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành  

90 2.001931 
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp 

huyện)  

3 

91 2.001762 
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ 

photocopy (cấp huyện)  

3 

 Lĩnh vực Đường thủy nội địa  

92 2.001659 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.  

4 

 Lĩnh vực Đất đai  

93 1.002314 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người 

đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện 

tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền 

sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được 

cấp Giấy chứng nhận. 

4 

94 1.002335 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 

đầu 

4 

 

B. CẤP XÃ (04 TTHC mức độ 4, 07 TTHC mức độ 3) 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Mức độ 

 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân  

1 1.004492 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.  3 

2 2.001810 
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu 

cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 
3 

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fd13ad009ae3ecc4b38f9&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fd13ad009ae3ecc4b38f9&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fd13ad009ae3ecc4b38f9&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fd15dd009ae3ecc4b38fe&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fd15dd009ae3ecc4b38fe&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fd15dd009ae3ecc4b38fe&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1ed1f4d009ae3ecc4b35fe&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1ed1f4d009ae3ecc4b35fe&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0ae14fd009ae0ba5f3d5a3&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0ae14fd009ae0ba5f3d5a3&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fc209d009ae3ecc4b376c&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fc209d009ae3ecc4b376c&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e0f64abd009ae7be3459675&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1e880ed009ae3ecc4b34cc&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1e880ed009ae3ecc4b34cc&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1e880ed009ae3ecc4b34cc&orgcode=000.00.36.H11&formUI=true&group=UB_H_TX_TP
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fde5dd009ae3ecc4b39f1&orgcode=000.23.36.H11&formUI=true&group=UB_X_P_TT
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 Lĩnh vực Hộ tịch  

3 1.004873 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 4 

4 2.000635 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 4 

5 1.001193 Thủ tục đăng ký khai sinh  

3 

6 1.000656 Thủ tục đăng ký khai tử.  

3 

7 1.004884 Thủ tục đăng ký lại khai sinh.  

3 

8 1.005461 Thủ tục đăng ký lại khai tử  

 Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật  

9 2.000350 Thủ tục thôi làm hòa giải viên  4 

 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội  

10 2.000355 
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 
3 

11 1.001653 Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật 3 

- Để thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tra cứu, nộp hồ sơ hành 

chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận thuộc thẩm quyền của 

UBND thị xã theo “cơ chế một cửa, một cửa liên thông”, yêu cầu Văn phòng 

HĐND&UBND thị xã và UBND các xã, phường thực hiện niêm yết công khai 

Thông báo này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.  

 - Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn chỉ đạo công chức chuyên môn trực tiếp truy cập vào Cổng dịch vụ 

công tỉnh Bình Thuận theo địa chỉ: http://dichvucong.binhthuan.gov.vn/ để đăng 

nhập vào các tài khoản của cá nhân, rà soát các bước quy trình và các biểu mẫu 

chi tiết thuộc các lĩnh vực của UBND thị xã và các xã, phường được lập trên 

Cổng dịch vụ công trực tuyến. Hàng tháng, cập nhật gửi kết quả các thủ tục 

hành chính mức độ 3, 4 chưa thực hiện được, nêu rõ các lý do và gửi về Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã để tổng hợp kiến nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông cập nhật bổ sung kịp thời. 

- Giao UBND các xã, phường niêm yết công khai Thông báo này đơn vị 

và công khai trên hệ thống phát thanh không dây. Rà soát các thủ tục hành chính 

mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền để thông báo công khai rộng rãi đến người dân 

triển khai thực hiện. 

 - Giao Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thị xã thông báo trên hệ 

thống đài truyền thanh truyền hình thị xã và hệ thống truyền thanh không dây. 

 - Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã công khai Thông báo này trên 

Trang thông tin điện tử thị xã La Gi và tổng hợp các ý kiến vướng mắc liên quan 

đến việc tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tham 

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fdf1dd009ae3ecc4b3a12&orgcode=000.23.36.H11&formUI=true&group=UB_X_P_TT
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fdfe5d009ae3ecc4b3a3c&orgcode=000.23.36.H11&formUI=true&group=UB_X_P_TT
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fe0eed009ae3ecc4b3a6b&orgcode=000.23.36.H11&formUI=true&group=UB_X_P_TT
https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/chitietthutuc.cpx?procedure=5e1fe21dd009ae3ecc4b3a96&orgcode=000.23.36.H11&formUI=true&group=UB_X_P_TT
http://dichvucong.binhthuan.gov.vn/


8 

 

 

 

mưu UBND thị xã kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật bổ sung 

kịp thời. 

 Thông báo này thay thế Thông báo số 72/TB-UBND ngày 07/4/2020 của 

UBND thị xã La Gi. 

UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch 

UBND các xã, phường căn cứ Thông báo này tổ chức triển khai thực hiện đảm 

bảo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT. UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, NV (Vân). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
                    

Phạm Trọng Nhân 
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